
 

 

 

 

 

 

I. ĐỌC HIỂU  

Đọc đoạn trích: 

Những tấm áo xưa con nhớ lắm 

Mũi chỉ đường kim tay mẹ dịu dàng, 

Tuổi thơ đâu những trưa hè xanh thắm 

Tuổi nhỏ nằm trong áo nhỏ yêu thương 

 

Con lớn thêm áo cũng lớn thêm 

Mỗi bận mùa đông đi; trời bớt lạnh 

Mưa xuân rơi, hoa cải vàng sắc nắng 

Mẹ dành tiền may áo mới cho con 

 

Con chỉ biết vui mỗi độ trăng tròn 

Mỗi Tết đến nghe áo hoa sột soạt 

Chưa biết mẹ thêm nếp nhăn đuôi mắt 

Bởi lo lắng nhiều vất vả sớm hôm ... 

 

Ngày tháng thoi đưa, con đã cao hơn mẹ 

Chẳng hồn nhiên khi lòng con biết nghĩ 

Áo dài hơn, tuổi mẹ cũng nhiều hơn 

Dẫu vá vai, màu bạc, chỉ sờn 

Nhưng trong áo ấm đường khâu mẹ vá 

Yêu mẹ nhiều nên áo cũ con thương. 

(Áo, Lưu Quang Vũ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2010, tr 8-9) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. (0,75 điểm) Xác định thể thơ của đoạn trích trên. 

Câu 2. (0,75 điểm) Chỉ ra một từ tượng thanh trong câu thơ: Mỗi Tết đến nghe áo hoa sột soạt. 

Câu 3. (1,0 điểm) Trình bày tác dụng của biện pháp liệt kê trong hai dòng thơ: 

Áo dài hơn, tuổi mẹ cũng nhiều hơn 

Dẫu vá vai, màu bạc, chỉ sờn 

Câu 4. (1,0 điểm) Nêu ý nghĩa của hình ảnh “áo” trong dòng thơ: Con lớn thêm áo cũng lớn thêm. 

Câu 5. (0,5 điểm) Từ nội dung đoạn trích, em hãy rút ra một bài học có ý nghĩa nhất với bản thân. 
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II. LÀM VĂN 

Câu 1. (2.0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích cảm xúc của nhân vật trữ tình “con” trong đoạn 

thơ sau: 

Ngày tháng thoi đưa, con đã cao hơn mẹ 

Chẳng hồn nhiên khi lòng con biết nghĩ 

Áo dài hơn, tuổi mẹ cũng nhiều hơn 

Dẫu vá vai, màu bạc, chỉ sờn 

Nhưng trong áo ấm đường khâu mẹ vá 

Yêu mẹ nhiều nên áo cũ con thương. 

Câu 2. (4.0 điểm) 

Trên hành trình trưởng thành, tuổi trẻ khát khao những điều lớn lao, phi thường nhưng cũng cần có ý thức trân 

trọng những giá trị bình đị, thân thuộc trong cuộc sống. Điều đó nuôi dưỡng tinh cảm tự nhiên, gắn bó con 

người với gia đình, quê hương. 

Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) bàn về vấn đề: Kết nổi yêu thương trong gia đình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN BỞI BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần Câu Hướng dẫn giải 

I. ĐỌC 

HIỂU  

(4,0 điểm) 

Câu 1. 

(0,5 điểm) 

Thể thơ tự do 

Câu 2. 

(0,5 điểm) 

Từ tượng thanh: sột soạt 

Câu 3.  

(1,0 điểm) 

Biện pháp liệt kê: “vá vai, màu bạc, chỉ sờn” 

- Tác dụng: 

+ gợi tả sự cũ kĩ, hao mòn theo thời gian. 

+ thể hiện sự tần tảo, hi sinh thầm lặng của mẹ. 

+ tăng tính hình tượng và cảm xúc cho câu thơ. 

Câu 4. 

(1,0 điểm) 

Ý nghĩa của hình ảnh “áo”: 

- Biểu tượng cho sự chăm sóc, yêu thương của mẹ dành cho con 

- Gợi tình cảm sâu nặng, luôn dõi theo và lớn dần theo hành trình khôn lớn 

của con 

- Thể hiện sự gắn bó thiêng liêng của mẹ và con 

Câu 5. 

(1,0 điểm) 

Gợi ý: 

- Bài học về lòng biết ơn và trân trọng tình cảm gia đình, đặc biệt là tình 

mẫu tử trước sự hi sinh, yêu thương của mẹ trong hành trình nuôi con khôn 

lớn 

- Cần sống yêu thương, quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn. 

PHẦN II. 

VIẾT 

(6,0 điểm) 

Câu 1. 

(2,0 điểm) 

1. Mở đoạn 

Đoạn thơ thể hiện cảm xúc sâu sắc, chân thành của nhân vật trữ tình – 

người con – đối với mẹ. 

2. Thân đoạn 

a. Cảm xúc biết ơn và trân trọng mẹ 

- “Ngày tháng thoi đưa, con đã cao hơn mẹ”: nhân vật "con" nhận thức rõ 

ràng được sự thay đổi của thời gian -> mình trưởng thành, mẹ già đi. 

- Hình ảnh “áo dài hơn, tuổi mẹ cũng nhiều hơn” là biểu tượng cho sự lớn 

lên của con và sự hi sinh, tảo tần của mẹ cũng lớn dần theo năm tháng. 



 

 

b. Cảm xúc yêu thương và xúc động trước sự hi sinh của mẹ 

- BPTT liệt kê: “vá vai, màu bạc, chỉ sờn” -> gợi tả hình ảnh chiếc áo cũ – 

biểu tượng cho sự vất vả, tần tảo của mẹ. 

- Tình cảm “yêu mẹ nhiều nên áo cũ con thương” cho thấy tình yêu lớn lao 

của con dành cho mẹ, yêu từ những điều giản dị nhất. 

c. Sự trưởng thành trong suy nghĩ của người con 

- Không còn “hồn nhiên” mà biết “nghĩ”, biết cảm nhận và thấu hiểu nỗi 

nhọc nhằn, yêu thương thầm lặng của mẹ. 

3. Kết đoạn 

- Khẳng định: Đoạn thơ là lời tri ân xúc động của người con, thể hiện tình 

mẫu tử thiêng liêng và sâu sắc. 

- Liên hệ bản thân: Cần biết yêu thương, quan tâm cha mẹ nhiều hơn khi 

còn có thể. 

Câu 2. 

(4,0 điểm) 

1. Mở bài 

- Giới thiệu vấn đề: Trên hành trình trưởng thành, tuổi trẻ thường mải mê 

theo đuổi ước mơ lớn lao. Tuy nhiên, yêu thương và gắn kết trong gia đình 

là nền tảng quan trọng, là giá trị bình dị cần được trân trọng và nuôi dưỡng. 

- Xác định vấn đề: bàn luận về Kết nối yêu thương trong gia đình 

2. Thân bài 

a. Giải thích vấn đề 

- Kết nối yêu thương trong gia đình là sự gắn bó, quan tâm, chia sẻ giữa các 

thành viên như cha mẹ, ông bà, con cái, anh chị em. 

=> Kết nối yêu thương trong gia đình là nền tảng tạo nên một mái ấm hạnh 

phúc, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mỗi con người. 

b. Biểu hiện của kết nối yêu thương trong gia đình 

- Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ niềm vui – nỗi buồn. 

- Biết quan tâm, chăm sóc nhau từ những hành động nhỏ hằng ngày. 

- Dành thời gian cho gia đình: bữa cơm chung, trò chuyện, du lịch,... 

- Biết xin lỗi, tha thứ, tôn trọng lẫn nhau. 

- Dẫn chứng: HS nêu dẫn chứng phù hợp 

c. Ý nghĩa của kết nối yêu thương trong gia đình 

- Giúp con người được sống trong tình cảm chân thành, cảm nhận được sự 

an toàn, tin tưởng. 



 

 

- Là động lực vượt qua khó khăn, giúp hình thành nhân cách sống tích cực, 

biết yêu thương, sẻ chia. 

- Tạo nên sự gắn kết, hòa thuận, tránh xung đột, mâu thuẫn. 

- Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình hạnh phúc góp phần tạo nên một xã 

hội lành mạnh, bền vững. 

d. Thực trạng và nguyên nhân 

- Một bộ phận giới trẻ ngày nay thờ ơ với gia đình, mải mê công nghệ, 

sống khép kín, thiếu kết nối. 

- Những gia đình thiếu yêu thương thường dễ xảy ra xung đột, dẫn đến tổn 

thương tâm lý cho con cái. 

- Nguyên nhân của sự mất kết nối này là do khoảng cách thế hệ, thời đại 

công nghệ,... 

e. Giải pháp 

- Mỗi người cần học cách lắng nghe và sẻ chia với người thân. 

- Biết trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình, không để yêu thương trở 

thành điều muộn màng. 

- Giáo dục học sinh, thanh thiếu niên về ý nghĩa của tình cảm gia đình. 

3. Kết bài 

- Khẳng định lại vai trò quan trọng của việc kết nối yêu thương trong gia 

đình. 

- Liên hệ bản thân: Cần chủ động vun đắp tình cảm gia đình, giữ gìn và 

trân trọng những điều bình dị, thân thương quanh ta. 

 


